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STT Họ đệm tên Ngày sinh
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tính

Hệ 

đào 

tạo

Trình 

độ VH
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1 Nguyễn Quý An 03/3/2007 Nam A THCS MG

2 Hoàng Hồ Tuấn Anh 18/7/2007 Nam B THCS

3 Nguyễn Phan Quỳnh Anh 24/7/2007 Nữ A THCS MG

4 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 28/6/2007 Nữ A THCS MG

5 Chu Quang Bảo 27/12/2007 Nam A THCS MG

6 Nguyễn Thị Phƣơng Chung 02/4/2007 Nữ A THCS MG

7 Ngô Chí Dũng 21/10/2007 Nam A THCS MG

8 Phùng Hồng Dƣơng 14/5/2007 Nam A THCS MG

9 Nguyễn Văn Hải 11/01/2006 Nam A THCS MG

10 Kiều Lực Hải 28/04/2004 Nam A THPT

11 Hoàng Chung Hiếu 30/6/2007 Nam A THCS MG

12 Đỗ Nhật Hoàng 26/12/2007 Nam A THCS MG

13 Nguyễn Đức Hoàng 14/02/2007 Nam A THCS MG

14 Nguyễn Cao Học 06/3/2007 Nam A THCS MG

15 Hà Huy 15/12/2007 Nam A THCS MG

16 Phan Thuý Hƣờng 17/11/2007 Nữ A THCS MG

17 Phan Tuấn Linh 25/12/2007 Nam A THCS MG

18 Dƣơng Hƣơng Ly 10/10/2007 Nữ A THCS MG

19 Kiều Duy Mạnh 20/4/2006 Nam A THCS MG

20 Phùng Quang Minh 30/9/2007 Nam A THCS MG

21 Phan Anh Quân 19/7/2007 Nam A THCS MG

22 Khuất Văn Quyền 18/9/2007 Nam A THCS MG

23 Đỗ Nhƣ Quỳnh 21/4/2007 Nữ A THCS MG

24 Nguyễn Quang Quý 27/11/2004 Nam A THPT
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25 Nguyễn Xuân Tiến 11/11/2007 Nam A THCS MG

26 Lê Văn Tuấn 15/4/2007 Nam A THCS MG

27 Nguyễn Cẩm Tú 12/06/2004 Nữ A THCS MG

28 Nguyễn Văn Tùng 05/10/2007 Nam A THCS MG

29 Lê Minh Thái 22/11/2007 Nam A THCS MG

30 Hà Ngọc Tiến Thành 05/5/2007 Nam A THCS MG

31 Kiều Thị Phƣơng Thảo 13/12/2007 Nữ A THCS MG

32 Trần Văn Thiện 29/8/2007 Nam A THCS MG

33 Đào Phúc Thiện 11/5/2007 Nam A THCS MG

34 Nguyễn Đức Thuận 06/9/2007 Nam A THCS MG

35 Dƣơng Thị Thuỷ 26/8/2007 Nữ A THCS MG

36 Phùng Văn Thuỷ 18/3/2007 Nam A THCS MG

37 Nguyễn Doãn Phƣơng Trinh 27/7/2007 Nữ A THCS MG

38 Nguyễn Đình Trọng 16/10/2007 Nam A THCS MG

39 Phan Hoàng Việt 03/9/2007 Nam A THCS MG

40 Phạm Hải Yến 26/01/2007 Nữ A THCS MG

41 Quách Thị Yến 29/5/2007 Nữ A THCS MG

42 Khuất Thị Hải Yến 02/5/2007 Nam A THCS MG


